
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 234044 Đinh Thế Anh 26/08/2005 Kiên Giang DH23OTO04

2 221946 Đào Thị Kim Cương 19/03/2004 Hậu Giang DH23QTK06

3 237079 Phan Thị Kim Cương 12/08/2005 An Giang DH23QTK06

4 234215 Đặng Thành Đạt 19/09/2005 Cần Thơ DH23OTO05

5 234220 Huỳnh Ngọc Đỉnh 09/07/2005 Trà Vinh DH23OTO05

6 233841 Trần Thanh Duy 09/05/2005 Đồng Tháp DH23OTO04

7 237933 Dương Gia Hân 26/1/2005 Kiên Giang DH23KTO02

8 234730 Nguyễn Thị Hạnh 02/07/2005 Tiền Giang DH23KTO02

9 233545 Lương Tấn Hậu 13/04/2005 Vĩnh Long DH23LUA01

10 232797 Đặng Hoàng Hiếu 09/03/2005 Đồng Tháp DH23OTO01

11 234514 Bùi Quốc Huy 02/10/2005 Kiên Giang DH23OTO05

12 234310 Nguyễn Quốc Huy 21/09/2005 An Giang DH23OTO05

13 236865 Lương Như Huỳnh 08/12/2004 Cà Mau DH23QTK06

14 234238 Hà Vĩ Kha 31/03/2004 Cần Thơ DH23OTO05

15 232960 Lê Quốc Khái 20/12/2005 Bạc Liêu DH23OTO01

16 233636 Nguyễn Gia Khánh 30/11/2005 Trà Vinh DH23OTO04

17 233777 Nguyễn Đăng Khoa 30/06/2005 An Giang DH23OTO04

18 234029 Trần Minh Kiệt 22/09/2005 Đồng Tháp DH23OTO04

19 232777 Trần Thanh Lạc 23/11/2005 Sóc Trăng DH23OTO01

20 236588 Hoàng Gia Linh 19/01/2005 Đồng Tháp DH23MAR04

21 233976 Tô Thanh Long 21/06/2005 An Giang DH23OTO04

22 233612 Nguyễn Hồng Minh 18/03/2005 Bến Tre DH23LUA01

23 237353 Nguyễn Thành Mộng 07/06/2005 Đồng Tháp DH23OTO01
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24 235891 Nguyễn Thị Trà My 18/09/2005 Tiền Giang DH23LUA01

25 238041 Lê Trần Hoàn Mỹ 09/07/2005 An Giang DH23LUA01

26 234001 Trần Gia Mỹ 15/04/2005 Đồng Tháp DH23LUA01

27 237143 Trương Chí Nam 25/03/2005 An Giang DH23KTO03

28 233806 Phạm Thành Nhân 19/02/2005 Cà Mau DH23OTO04

29 233608 Trương Minh Nhựt 18/06/2005 Kiên Giang DH23MAR01

30 236457 Lâm Thanh Phong 12/08/2005 Bạc Liêu DH23KTO03

31 232806 Lâm Văn Phú 27/03/2005 Kiên Giang DH23OTO01

32 233800 Châu Thành Quí 07/10/2005 An Giang DH23LUA01

33 234106 Nguỵ Thanh Quyên 16/07/2005 Đồng Tháp DH23KTO02

34 238051 Tạ Huỳnh Mỹ Quyên 12/10/2005 Sóc Trăng DH23LUA01

35 233997 Lê Thị Ngọc Thư 15/12/2005 Đồng Tháp DH23KTO02

36 232870 Lâm Võ Toán 19/08/2005 Bạc Liêu DH23OTO01

37 232644 Nguyễn Chánh Toàn 16/05/2005 Cần Thơ DH23OTO01

38 232937 Lê Thị Ngọc Trân 17/10/2005 Tiền Giang DH23LUA01

39 235261 Nguyễn Huỳnh Thùy Trang 22/12/2005 An Giang DH23LUA01

40 238137 Võ Thị Bích Tuyền 23/12/2005 An Giang DH23LUA01

41 232767 Nguyễn Tấn Tỷ 07/02/2005 Cần Thơ DH23OTO01
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